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■ Đấu dây 
 

 
+ or - 
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TO PANEL 
 
 

 
- or + 
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C C C 
 

 
LS Type 

 

 

+ 
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TO PANEL 
 
 

 
- 

P+ 

 
P P P 

C C C 
 

 
PH Type 

 
Cấu hình mạch 2 dây 

 

Đấu dây khác nhau dựa trên thông số kỹ thuật của trung tâm. Xem hướng dẫn lắp đặt đấu nối trung tâm. 
 

 

■ Thông số kỹ thuật 
 

Thông số kỹ thuật 2SC-LS 2SC1-PH 

Giám sát mất đầu báo Có - 

Ngõ kết nối đèn báo phòng - Có 

Chức năng giữ sáng đèn báo - Có 

Nhãn Tiếng Anh Tiếng Nhật 

Đế 3T B3-J 

Phần tử đầu báo Buồng khí cám biến nhiệt màn ngăn 

Đèn LED chỉ báo Đèn LED đỏ sáng khi báo cháy 

Điện thế 24 VDC 

Tiếp điểm 50mA@30VDC 165mA@30VDC (L-C:65mA P-C:100mA) 

Cảm biến 
15 giây (danh định) * 
* Khi để ngoài gió 0.85m/giây và cao hơn 30°C so với môi trường xung quanh 

Nhiệt độ xung quanh -10°C to 50°C 

Kích thước 
φ104 mm x H 31.5 mm (Chỉ đầu báo) 

φ104 mm x H 45.5 mm (kèm đế 3T) 

Trọng lượng 
Đầu : 110g 
Đế : 45g 
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